	TRƯỜNG THCS LONG BIÊN               TỔ: XÃ HỘI
	MỤC TIÊU – MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II GDCD                                                                         LỚP 6 - NĂM HỌC 2017 - 2018

Tiết theo PPCT: 35

Thời gian kiểm tra: ngày 04/05/2018


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1.Kiến thức
- Nắm được các khái niệm về các nội dung đã học trong học kỳ II.

- Biết giải quyết tình huống có vấn đề theo các nội dung đã học.

2. Kĩ năng: 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết lựa chọn biểu hiện đúng.

3. Thái độ:  


- Làm bài nghiêm túc, có suy nghĩ.

II. MA TRẬN ĐỀ:
	Mức độ

Nội dung
	Các mức độ đánh giá
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	I. Lý thuyết

	Khái niệm, phân loại, .... 
	Khái niệm, phân loại, ....
	Ý nghĩa, hành vi, biểu hiện, phân loại, ...
	Ý nghĩa, hành vi, biểu hiện, phân loại, ...
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	2
1đ

10%
	2 ý
2đ

20%
	2 
1đ

10%
	1
1đ

10%
	
	
	
	
	5.5
5đ

50%

	II. Liên hệ, xử lí tình huống
	
	
	
	
	
	Liên hệ thực tế
	
	Xử lí tình huống
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1 ý
2đ

20%
	
	1
3đ

30%
	1.5
5đ

50%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2
1đ

10%
	2 ý
2đ

20%
	2
1đ

10%
	1
1đ

10%
	
	1 ý
1đ

10%
	
	1
3đ

30%
	7
10

100%


	TRƯỜNG THCS LONG BIÊN

TỔ :  XÃ HỘI

Đề số 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II GDCD                                                                     LỚP 6 - NĂM HỌC 2017 - 2018

Tiết theo PPCT: 35

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: 04/05/2018


Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 2điểm)

Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng 

Câu 1: Việc làm nào sau đây vi phạm quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

A. Nhặt được thư của người khác, mở ra đọc sau đó mới trả.    

B. Đọc trộm thư của người khác.

C. Nghe trộm điện thoại của người khác.

D. Chuyển thư bảo đảm đến tận tay người nhận.

Câu 2: Cấp học nào bắt buộc công dân phải hoàn thành?
A. Tiểu học   

B. Trung học cơ sở

C. Trung học phổ thông

D. Đại học

Câu 3: Điều nào sau đây đúng với quy định của pháp luật nước ta?

A. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
   

B. Công dân có quyền được pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khoẻ.

C. Công dân có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm.



D. Công dân có quyền được phát triển mọi quyền tự do cá nhân, được làm tất cả những gì mình thích

Câu 4: Những hành vi nào sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Tự ý vào nhà khi chưa được sự cho phép của chủ nhà.

B. Vào nhà khi nhận được sự cho phép của chủ nhà

C. Tự ý xông vào nhà để khám xét mặc cho sự ngăn cản của chủ nhà. 

D. Không vào nhà khi chưa nhận được sự cho phép của chủ nhà.
Phần II: Tự luận ( 8 điểm) 

Câu 1 (2 điểm):Ý nghĩa của việc học tập đối với mỗi người? Nêu nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập của công dân theo quy định của pháp luật?
Câu 2 (3 điểm): Thế nào là quyền được đảm bảo bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân? Theo em chúng ta cần phải làm gì để tự thực hiện tốt quyền này?
Câu 3 (3 điểm):  Bài tập tình huống: 

Hùng và Tâm ở gần nhà nhau. Một lần do nghi ngờ Tâm ăn trộm gà nhà mình nên Hùng cùng anh trai chửi mắng, đánh và dọa nạt Tâm.
a. Em có đồng ý với hành động của hai anh em Hùng không? Vì sao?
b. Nếu là Tâm, em sẽ làm gì trong trường hợp này?
---------------Chúc các em thi tốt-------------

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (đề 1)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan: Mỗi câu trả lời đúng, đủ được 0,5 điểm

	Câu 1: A, B, C
	Câu 3: A, B, C

	Câu 2: A
	Câu 4: A, C


Phần II Tự luận ( 8 điểm) 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 

(2đ)
	· Ý nghĩa của việc học tập: Việc học tập vô cùng quan trọng với mỗi người; giúp con người có kiến thức, kĩ năng để phát triển toàn diện trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.
· Nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập của công dân:
- Học tập là quyền và nghĩa vụ cuả mỗi công dân:
+ Quyền: Học tập không hạn chế, học bất kì ngành nghề nào yêu thích, học bằng nhiều hình thức, học tập suốt đời.
+ Nghĩa vụ: Cá nhân có nghĩa vụ hoàn thành bậc Giáo dục Tiểu học, ra sức học tập đạt kết quả cao, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho xã hội; Gia đình có nghĩa vụ tạo điều kiện cho con hoàn thành nghĩa vụ học tập.
	0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ

	Câu 2 

(3đ)
	* Quyền được đảm bảo bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân:

- Là một trong những quyền cơ bản của công dân và được qui định ở điều 21 – Hiến pháp 2013.
-  Công dân có quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. Không ai được tự ý chiếm đoạt, hoặc tự ý mở thư tín, điện thoại, điện tín của người khác; không nghe trộm điện thoại.
* Những việc cần làm để thực hiện quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín điện thoại: 

- Có ý thức tự bảo vệ thư tín, điện thoại, điện tín của mình; tôn trọng bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.
- Tuyên truyền về quyền được đảm bảo bí mật thư tín, điện tín, điện thoại của công dân.
- Phê phán, tố cáo hành vi xâm phạm đến quyền này.
	0.5đ
1 đ
0.5đ 
0.5đ
0.5đ

	Câu 3

(3đ) 
	* Không đồng ý với hành động của hai anh em Hùng, vì:
- Hùng nghi ngờ Tâm ăn trộm gà mà không có chứng cứ cụ thể, cùng anh trai chửi mắng Tâm là hành vi xâm hại đến nhân phẩm, danh dự người khác.
- Hùng cùng anh trai đánh và doạ nạt Tâm là hành vi xâm hại đến thân thể, sức khoẻ của người khác. 

-> Là những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.
* Cư xử nếu là Tâm:

- Bình tĩnh giải thích với anh em Hùng, tìm cách  minh oan nếu bản thân trong sạch. 

- Tìm người có uy tín (thầy cô giáo, cha mẹ, công an...) để báo lại và nhờ phân xử nếu anh em Hùng không tin và muốn đánh đập doạ nạt.
	 0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ


(Khi chấm giáo viên cần linh hoạt cho điểm phần ý kiến  giải thích của học sinh)

* Duyệt đề:
	Ban giám hiệu

Hoàng Thị Tuyết
	Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Bích Thuận
	Người ra đề

Trần Thuý An
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Đề số 2
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Tiết theo PPCT: 35
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Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 2điểm)

Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng 

Câu 1: Những biểu hiện đúng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập là:

A. Chỉ chăm chú vào học trên lớp, ngoài ra không làm một việc gì.    

B. Chỉ học trên lớp, thời gian còn lại vui chơi thoải mái

C. Chỉ học khi bị nhắc nhở, bắt buộc    

D. Ngoài giờ học ở trường, có kế hoạch tự học ở nhà, lao động giúp cha mẹ, vui chơi giải trí, rèn luyện thân thể.

Câu 2: Công dân có trách nhiệm gì trong việc thực hiền quyền và nghĩa vụ của công dân?
A. Tự bảo vệ quyền của mình.   

B. Tôn trọng quyền của người khác.
C. Tố cáo các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân.
D. Không có trách nhiệm gì.
Câu 3: Điều nào sau đây đúng với quy định của pháp luật nước ta?

A. Công dân có quyền được phát triển mọi quyền tự do cá nhân, được làm tất cả những gì mình thích.
   

B. Công dân có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm.
C.
 Công dân có quyền được pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khoẻ.
D. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 4: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân được hiến pháp năm 2013 quy định ở điều nào?

	A. Điều 21.
	B. Điều 19.

	C. Điều 22.
	D. Điều 20.


Phần II: Tự luận ( 8 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? Nêu một số hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
Câu 2 (3 điểm): Pháp luật quy định như thế nào về quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, thân thể, danh dự và nhân phẩm của công dân? Tại sao nói đây là quyền quan trọng nhất, đáng quý nhất của mỗi công dân?

Câu 3 (3 điểm):  Bài tập tình huống: 

Tùng hứa với Minh là sẽ cho Minh mượn quyển truyện mà Minh rất thích. Sáng chủ nhật, Minh đến nhà Tùng để lấy sách thì thấy nhà Tùng cửa vẫn mở nhưng không có ai trong nhà. Đoán rằng Tùng chỉ quanh quẩn đâu đó nên Minh cứ vào nhà để đợi bạn. Trong lúc ngồi đợi, tranh thủ thời gian, Minh lục ngăn sách của bạn để tìm sách báo đọc.
a. Em có tán thành hành động của Minh không? Vì sao? 
b. Nếu là Minh, em sẽ làm như thế nào?
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (đề 2)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan: Mỗi câu trả lời đúng, đủ được 0,5 điểm

	Câu 1: D
	Câu 3: B, C, D

	Câu 2: A, B, C
	Câu 4: C


Phần II Tự luận ( 8 điểm) 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 

(2đ)
	* Nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân:

- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là quyền cơ bản của công dân. 

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở: Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai đuợc tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp pháp luật cho phép .
- Công dân phải tôn trọng chỗ ở của người khác; biết tự bảo vệ chỗ ở của mình và người khác; phê phán, tố cáo người làm trái pháp luật xâm phạm quyền này của công dân. 

* Một số hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân: HS nêu đúng ít nhất 2 hành vi vi phạm 
	0.25đ

0.75đ
0.5đ

0.5đ

	Câu 2 

(3đ)
	* Quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, thân thể, danh dự và nhân phẩm của công dân:
- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai được xâm phạm đến thân thể người khác. Việc bắt giữ người phải theo quy định của pháp luật. 

- Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. 

- Mọi việc làm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị pháp luật trừng trị. 

* Đây là quyền quan trọng nhất, đáng quý nhất của mỗi công dân vì:

- Đây là quyền gắn liền với mỗi người và quyết định đến sự tồn tại, phát triển của mỗi cá nhân. 
- Đây cũng chính là quyền cơ bản của công dân vì quyền này chính là cơ sở để công dân có các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
	0.5đ

1 đ

0.5đ

0.5đ
0.5đ

	Câu 3

(3đ) 
	* Không tán thành hành động của Minh, vì:

- Minh đã tự ý vào nhà Tùng khi không nhận được sự cho phép và trong hoàn cảnh không có ai ở nhà. Đây là hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân do pháp luật quy định. 

- Minh tự ý lục lọi ngăn sách của bạn để tìm sách đọc là hành vi xâm phạm tài sản cá nhân của công dân. 

* Cư xử nếu là Minh: liên lạc với Tùng hoặc đợi cho đến khi Tùng hay người nhà Tùng về, đồng ý để em vào nhà, đồng ý cho em mượn sách báo đọc. 
	 0.5đ

1 đ

0.5đ

1 đ


(Khi chấm giáo viên cần linh hoạt cho điểm phần ý kiến  giải thích của học sinh)

* Duyệt đề:
	Ban giám hiệu

Hoàng Thị Tuyết
	Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Bích Thuận
	Người ra đề

Trần Thuý An


